	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

	Số: 4235/BGDĐT-CSVCTBTH
V/v: Hướng dẫn xây dựng dự toán chi đầu tư phát triển năm 2012
	Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2011


	Kính gửi:
	- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ GD&ĐT
- Các Ban Quản lý dự án XDCB thuộc Bộ GD&ĐT


Thực hiện Chỉ thị số 922/CT-TTg ngày 15/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012; Thông tư số 83/2011/TT-BTC ngày 16/6/2011 của Bộ Tài chính “Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2012”, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chi đầu tư phát triển năm 2011 và xây dựng dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) chi đầu tư phát triển năm 2012 như sau: 

I. Đánh giá thực hiện nhiệm vụ chi đầu tư phát triển năm 2011:

1. Căn cứ đánh giá nhiệm vụ chi đầu tư phát triển năm 2011:

- Mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán chi đầu tư phát triển năm 2011 đã được giao;

- Thông tư số 202/2010/TT-BTC ngày 14/12/2010 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2011;

- Tình hình thực hiện các nhiệm vụ chi đầu tư phát triển năm 2010, 6 tháng đầu năm 2011; các giải pháp phấn đấu thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2011.

2. Trên cơ sở kết quả đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chi đầu tư phát triển năm 2010, 6 tháng đầu năm 2011, đánh giá thực hiện chính sách chế độ về đầu tư XDCB và thiết bị; kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị của các cơ quan thanh tra, kiểm toán; các đơn vị chủ động đề xuất cụ thể việc sửa đổi, bổ sung chính sách, chế độ liên quan; kiến nghị công tác hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chi đầu tư phát triển gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung hoặc trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung kịp thời.

3. Nội dung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chi đầu tư phát triển: 

3.1. Đối với vốn đầu tư XDCB tập trung:

- Đánh giá tình hình phân bổ, giao dự toán chi đầu tư XDCB năm 2011;

- Đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA); tiến độ giải ngân nguồn vốn ODA và nguồn vốn đối ứng.
- Kết quả của việc điều chỉnh tổng mức đầu tư và điều chỉnh tổng dự toán các dự án, công trình của đơn vị;
- Đánh giá thực hiện nhiệm vụ chi đầu tư XDCB năm 2011:

Đánh giá tổng quát về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư XDCB năm 2010, 6 tháng đầu năm 2011 theo các nội dung: từng dự án (chia theo nhóm A, B, C); tổng mức đầu tư được duyệt; luỹ kế số vốn đã thanh toán từ khởi công đến hết năm 2010 (bao gồm cả vốn ứng trước trong năm 2009); kế hoạch vốn đầu tư được giao năm 2011 (bao gồm cả kế hoạch bổ sung và điều chuyển); giá trị khối lượng thực hiện đến hết quý II/2011, vốn thanh toán đến hết quý II/2011 (trong đó chia ra thanh toán khối lượng XDCB hoàn thành và thanh toán tạm ứng); dự kiến khối lượng thực hiện đến hết 31/12/2011 và ước thanh toán đến hết 31/12/2011.

- Đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA): Tiến độ giải ngân nguồn vốn ODA và khả năng đảm bảo vốn đối ứng.
- Tổng hợp, đánh giá tình hình và kết quả xử lý nợ đọng khối lượng đầu tư XDCB; đề xuất, kiến nghị các giải pháp để xử lý dứt điểm các khoản nợ đọng (nếu có); đánh giá hiệu quả đầu tư XDCB năm 2011 và các năm trước; phân tích các tồn tại, nguyên nhân và giải pháp khắc phục.
- Đánh giá tình hình quyết toán vốn dự án đầu tư hoàn thành: số dự án đã hoàn thành nhưng chưa duyệt quyết toán đến hết tháng 6/2011 và dự kiến đến hết năm 2011. Nêu rõ thời gian dự án đã hoàn thành mà chưa được quyết toán, nguyên nhân và giải pháp xử lý.
- Đánh giá tình hình huy động, thu hồi và trả nợ các nguồn vốn, kể cả tạm ứng tồn ngân Kho bạc nhà nước để thực hiện dự án.

3.2. Đối với vốn chương trình mục tiêu quốc gia cho đầu tư XDCB và thiết bị: 

Các đơn vị đánh giá theo các nội dung tương tự như đã hướng dẫn ở mục 3.1, trong đó chú ý đánh giá hiệu quả, những vướng mắc, bất hợp lý về mục tiêu, nội dung, phương pháp tổ chức thực hiện chương trình, dự án, trên cơ sở đó đề xuất những điều chỉnh, biện pháp khắc phục trong năm 2011 và năm 2012 để đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình, dự án và kiến nghị bổ sung, hoàn thiện cơ chế quản lý chương trình, dự án.

II. Xây dựng dự toán chi đầu tư phát triển năm 2012:

1. Mục tiêu: 

- Tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa thắt chặt, tiết kiệm để góp phần cùng chính sách tiền tệ ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát.

- Tăng cường khả năng dự báo thu sát và tích cực; bố trí chi chặt chẽ, tiết kiệm và nâng cao hiệu quả chi tiêu công.

- Giảm tỷ lệ bội chi NSNN so với năm 2011, quản lý nợ trong phạm vi an toàn.

2. Yêu cầu: 

Các đơn vị xây dựng dự toán NSNN năm 2012 phải bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 và giai đoạn 2011-2015 của ngành, lĩnh vực; gắn với các nhiệm vụ, hoạt động trọng tâm của cơ quan, đơn vị; đúng chế độ, chính sách của nhà nước hiện hành và trên tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí; đảm bảo thời gian quy định của Luật NSNN; dự toán NSNN phải thuyết minh rõ ràng, chi tiết số thu, nhiệm vụ chi. Dự toán chi đầu tư phát triển năm 2012 được xây dựng trên cơ sở hệ thống tiêu chí và định mức phân bổ ngân sách nhà nước năm 2011 đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định; các quy định của pháp luật về chính sách, chế độ chi tiêu ngân sách hiện hành và yêu cầu kinh phí thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng, chiến lược của đất nước dự kiến thực hiện năm 2012. Tiếp tục thực hiện sắp xếp các khoản chi theo hướng tiết kiệm, hiệu quả. Trên cơ sở đó:

- Các đơn vị lập dự toán chi đầu tư phát triển năm 2012 chi tiết theo từng lĩnh vực (bao gồm cả chi từ nguồn cân đối NSNN và chi từ nguồn thu được để lại theo chế độ), nhiệm vụ chi lớn (có sắp xếp thứ tự ưu tiên) đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngay từ khi xây dựng dự toán (riêng chi từ nguồn vốn ngoài nước lập dự toán chi theo tiến độ giải ngân các dự án vay và viện trợ).

- Khi xây dựng dự toán chi đầu tư phát triển năm 2012, các đơn vị cần chủ động dự kiến đầy đủ nhu cầu kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách đã ban hành và các nhiệm vụ mới phát sinh. Thuyết minh chi tiết cơ sở, căn cứ lập dự toán theo đơn vị thực hiện và theo những nhiệm vụ chi quan trọng (căn cứ, chính sách chế độ, tình hình kết quả thực hiện, mức bố trí dự toán chi 2012 và các năm tiếp theo). 

3. Công tác xây dựng dự toán chi đầu tư phát triển năm 2012: 

- Xây dựng dự toán chi đầu tư phát triển phải gắn kết chặt chẽ với mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 để nâng cao hiệu quả, tránh lãng phí, thất thoát nguồn vốn đầu tư nhà nước, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.; tính đủ vốn các công trình, dự án quan trọng, cấp bách khác hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2012; đảm bảo đủ vốn đối ứng cho các dự án ODA theo cam kết; thu hồi đủ các khoản vốn đối ứng đến hạn phải trả, số còn lại tập trung vốn cho các công trình, dự án trọng điểm, cấp bách chuyển tiếp đảm bảo vốn cho các dự án nhóm C hoàn thành trong 3 năm, dự án nhóm B hoàn thành trong 5 năm; hạn chế tối đa bố trí vốn cho dự án mới nếu chưa thật sự cấp thiết.
- Đảm bảo vốn cho công tác chuẩn bị đầu tư; thanh toán nợ khối lượng xây dựng cơ bản đã hoàn thành của các công trình; đồng thời quán triệt trong tổ chức thực hiện không để phát sinh nợ XDCB mới.
- Các dự án, công trình cần thiết khởi công mới năm 2012 phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt và có đầy đủ thủ tục đầu tư, trong đó ưu tiên vốn các dự án, công trình trọng điểm quốc gia. Kiên quyết đình hoãn khởi công các dự án không có trong quy hoạch được duyệt, chưa đủ thủ tục theo quy định, còn nhiều vướng mắc về thủ tục đầu tư, chưa giải phóng mặt bằng, các dự án chưa thật sự cấp bách, hiệu quả thấp.

Để giúp Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng hợp dự toán chi đầu tư phát triển năm 2012 báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính đúng hạn, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường, các đơn vị sự nghiệp, các Ban quản lý dự án xây dựng cơ bản, các Dự án vay nợ và viện trợ trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương thực hiện theo các nội dung hướng dẫn tại công văn này (file điện tử công văn được lấy tại địa chỉ sau: www.moet.gov.vn) và gửi về Bộ (Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em) thời hạn như sau: 

- Gửi bản fax qua số 04.3869.3892 trước ngày 10/7/2011.

- Gửi bản chính thức (bản có dấu) trước ngày 15/7/2011.

Quá thời hạn trên, đơn vị nào không gửi báo cáo coi như đơn vị đó không có nhu cầu vốn đầu tư phát triển năm 2012.
	Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: VT, CSVCTBTH.
	BỘ TRƯỞNG




Phạm Vũ Luận


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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Thuc hien DA von vay

		BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO																				Biểu số 1

		Tên đơn vị:………………..

		THỰC HIỆN DỰ ÁN ODA VÀ VỐN ĐỐI  ỨNG NĂM 2011
DỰ TOÁN NĂM 2012

		(Dùng cho các Dự án ODA có cấu phần đầu tư XDCB )

		(Biểu kèm theo công văn số  4235 /BGDĐT-CSVCTBTH ngày 29 / 6 /2011)

				Tên dự án:

				Tên nước, tổ chức quốc tế:

				Thời gian thực hiện dự án:

																				(Đơn vị tính: triệu đồng)

		Số TT		Chỉ tiêu		Tổng số		Trong đó

								Chi XDCB

								Vốn ODA								Vốn đối ứng

								Tổng số		Xây lắp		Thiết bị		Khác		Tổng số		Xây lắp		Thiết bị		Khác

		1		2				4

		1		Tổng số vốn ký kết theo hiệp định

				Trong đó: Đầu tư xây dựng cơ bản

		2		Thực hiện  từ khởi động đến hết 2010 (cho đầu tư XDCB)

		3		Năm 2011

				+ Dự toán được giao

				+ Ước thực hiện

		3		Kế hoạch năm  2012

																		…, ngày ….. tháng ….. năm 2011

				Người lập biểu														THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

																		(Ký tên và đóng dấu)





Thuc hien von DTXDCB

		BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO																																												Biểu số 2

		Tên đơn vị:………………..

		THỰC HIỆN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2011
KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NĂM  2012

		(Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung)

				(Biểu kèm theo công văn số 4235 /BGDĐT-CSVCTBTH ngày 29 / 6 /2011)

																																														Đơn vị tính: triệu đồng

		STT		Tên dự án
công trình		Thời gian khởi công hoàn thành		TMĐT được duyệt (lấy theo QĐ điều chỉnh nếu có)								TKKT, TDT được duyệt (lấy theo QĐ điều chỉnh nếu có)								Số vốn đã bố trí từ khi khởi công đến 2010								ước thực hiện vốn đầu tư năm 2011								Kế hoạch vốn đầu tư năm 2012

								Tổng số		Trong đó						Tổng số		Trong đó						Tổng số		Trong đó						Tổng số		Trong đó						Tổng số		Trong đó

										XDCB		CTMTQG		Nguồn khác				XDCB		CTMTQG		Nguồn khác				XDCB		CTMTQG		Nguồn khác				Xây dựng		Thiết bị		Chi khác				Xây dựng		Thiết bị		Chi khác

				Tổng số

		A		DỰ ÁN NHÓM A

				Dự án….

				Dự án….

				…

		B		DỰ ÁN NHÓM B

		1		Dự án chuyển tiếp

				Dự án….

				Dự án….

				…

		2		Dự án khởi công mới

				…

				…

		C		DỰ ÁN NHÓM C

		1		Dự án chuyển tiếp

				…

				…

		2		Dự án khởi công mới

				…

				…

																																				…, ngày ….. tháng ….. năm 2011

						Người lập biểu																																				THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

																																										(Ký tên và đóng dấu)





Thuc hien von 2011

		BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO																Biểu số 3

		Trường ….

		BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TẬP TRUNG NĂM 2011

		(Biểu kèm theo công văn số 4235 /BGDĐT-CSVCTBTH ngày 29 / 6 /2011)

														(Đơn vị: triệu đồng)

		STT		Tên dự án		KH vốn ĐTXDCB được giao năm 2011		Khối lượng đã thực hiện				Dự kiến khối lượng thực hiện năm 2011		Số vốn đã được KBNN thanh toán				Dự kiến số vốn thanh toán năm 2011

								Từ đầu năm đến 30/6/2011		Luỹ kế từ khi khởi công				Từ đầu năm đến 30/6/2011		Luỹ kế từ khi khởi công

		1		Dự án…

				- Xây lắp

				- Thiết bị

				- Khác

		2		Dự án…

				- Xây lắp

				- Thiết bị

				- Khác

		3		Dự án…

														......, ngày ...  tháng ...  năm 2011

				Người lập biểu										THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

														(Ký tên, đóng dấu)





Thuc hien 2011 ODA

		BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO														Biểu số 4

		Dự án:

		BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TẬP TRUNG NĂM 2011 (Các dự án ODA)

		(Biểu kèm theo công văn số 4235 /BGDĐT-CSVCTBTH ngày 29 / 6 /2011)

												(Đơn vị: triệu đồng)

		Nội dung		KH vốn ĐTXDCB được giao năm 2011		Khối lượng đã thực hiện				Dự kiến khối lượng thực hiện năm 2011		Số vốn đã được KBNN thanh toán				Dự kiến số vốn thanh toán năm 2011

						Từ đầu năm đến 30/6/2011		Luỹ kế từ khi khởi công				Từ đầu năm đến 30/6/2011		Luỹ kế từ khi khởi công

		Tổng số:

		Trong đó:

		Vốn đối ứng CP

		- Xây lắp

		- Thiết bị

		- Khác

		Vốn nước ngoài

		- Xây lắp

		- Thiết bị

		- Khác

												......, ngày ...  tháng ...  năm 2011

		Người lập biểu										THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

												(Ký tên, đóng dấu)





mien nui

		BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO																																												Biểu số 5

		Tên đơn vị:………………..

		THỰC HIỆN CTMTQG GD-ĐT 2011 DỰ TOÁN NĂM 2012

		MỤC TIÊU HỖ TRỢ GIÁO DỤC MIỀN NÚI, VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ VÙNG CÓ NHIỀU KHÓ KHĂN (MS 0110-0115)

		(Biểu kèm theo công văn số 4235 /BGDĐT-CSVCTBTH ngày 29 / 6 /2011)

																																										(Đơn vị tính: triệu đồng)

		Số TT		Nội dung
 của dự án		Thời gian bắt đầu - kết thúc		TMĐT được duyệt (lấy theo QĐ điều chỉnh nếu có)								TKKT, TDT được duyệt (lấy theo QĐ điều chỉnh nếu có)								Vốn đã bố trí từ khởi công đến 2010								Ước thực hiện 2011								Kế hoạch 2012

								Tổng số		NSNN cấp				Nguồn hợp pháp khác của đ/vị		Tổng số		NSNN cấp				Nguồn hợp pháp khác của đ/vị		Tổng số		NSNN cấp				Nguồn hợp pháp khác của đ/vị		Tổng số		NSNN cấp				Nguồn hợp pháp khác của đ/vị		Tổng số		NSNN cấp				Nguồn hợp pháp khác của đ/vị

										CTMT		XDCB tập trung						CTMT		XDCB tập trung						CTMT		XDCB tập trung						CTMT		XDCB tập trung						CTMT		XDCB tập trung

				Tổng kinh phí

		1		Đầu tư XD, cải tạo sửa chữa

				Dự án…

				Dự án…

				Dự án…

		2		Mua sắm thiết bị, đồ dùng dạy học, SGK

				(chi tiết theo  dự án  mua sắm thiết bị)

		3		Hỗ trợ học phẩm

				- Số học sinh được hỗ trợ học phẩm

				Người lập biểu																																		…, ngày ….. tháng ….. năm 2011

																																						THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

																																						(Ký tên và đóng dấu)





TCCSVC

		BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO																																												Biểu số 6

		Tên đơn vị:………………..

		THỰC HIỆN CTMTQG GD-ĐT 2011 DỰ TOÁN NĂM 2012

		MỤC TIÊU TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC ĐÀO TẠO CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG (MS 0110-0122)

		(Biểu kèm theo công văn số 4235  /BGDĐT-CSVCTBTH ngày 29 / 6 /2011)

																																														(Đơn vị tính: triệu đồng)

		Số TT		Nội dung
 của dự án		Thời gian bắt đầu - kết thúc		TMĐT được duyệt (lấy theo QĐ điều chỉnh nếu có)								TKKT, TDT được duyệt (lấy theo QĐ điều chỉnh nếu có)								Vốn đã bố trí từ khởi công đến 2010								Ước thực hiện 2011								Kế hoạch 2012

								Tổng số		NSNN cấp				Nguồn hợp pháp khác của đ/vị		Tổng số		NSNN cấp				Nguồn hợp pháp khác của đ/vị		Tổng số		NSNN cấp				Nguồn hợp pháp khác của đ/vị		Tổng số		NSNN cấp				Nguồn hợp pháp khác của đ/vị		Tổng số		NSNN cấp				Nguồn hợp pháp khác của đ/vị

										CTMT		XDCB tập trung						CTMT		XDCB tập trung						CTMT		XDCB tập trung						CTMT		XDCB tập trung						CTMT		XDCB tập trung

				Tổng kinh phí

		1		Đầu tư XD, cải tạo sửa chữa

				Dự án…

				Dự án…

				Dự án…

		2		Mua sắm thiết bị, đồ dùng dạy học

				(chi tiết theo  dự án  mua sắm thiết bị)

				Dự án…

				Dự án…

				Người lập biểu																																		…, ngày ….. tháng ….. năm 2011

																																						THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

																																						(Ký tên và đóng dấu)






_1371103577.xls
Sheet1

		DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ HƯỚNG DẪN 
XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 2012

		STT		Đơn vị		Ghi chú

		1		Trường ĐH mở TP.HCM

		2		Viện ĐH mở Hà Nội

		3		ĐH Hà Nội

		4		ĐH Ngoại thương

		5		ĐH Kinh tế quốc dân

		6		ĐH Kinh tế TP.HCM

		7		ĐH Tây Bắc

		8		ĐH Tây Nguyên

		9		ĐH Đà Lạt

		10		ĐH Mỹ thuật Công nghiệp

		11		ĐHSP Thể dục Thể thao HN

		12		ĐHSP Thể dục Thể thao TP.HCM

		13		ĐHSP Nghệ thuật Trung ương

		14		ĐH Nông nghiệp Hà Nội

		15		ĐH Nông Lâm TP.HCM

		16		ĐH Nha Trang

		17		ĐH Bách khoa Hà Nội

		18		ĐH Xây dựng

		19		ĐH Giao thông vận tải

		20		ĐH Mở - Địa chất

		21		ĐH Thái Nguyên

		22		ĐH Huế

		23		ĐH Đà Nẵng

		24		ĐH Cần Thơ

		25		ĐHSP Hà Nội

		26		ĐHSP Hà Nội II

		27		ĐH Vinh

		28		ĐH Quy Nhơn

		29		ĐHSP TP.HCM

		30		ĐHSP Kỹ thuật TP.HCM

		31		ĐHSP Kỹ thuật Hưng Yên

		32		ĐH Đồng Tháp

		33		CĐSP Trung ương

		34		CĐSP Trung ương Nha Trang

		35		CĐSP Trung ương TP.HCM

		36		ĐH Thương mại

		37		ĐH Luật TP.HCM

		38		Học viện quản lý giáo dục

		39		Trường Cán bộ quản lý GD TP.HCM

		40		Dự bị ĐH Dân tộc Trung ương

		41		Dự bị ĐH Dân tộc Sầm Sơn

		42		Dự bị ĐH Dân tộc Nha Trang

		43		Dự bị ĐH TP.HCM

		44		Trường Hữu nghị 80

		45		Trường Hữu nghị T78

		46		Trường PTVC Việt Bắc

		47		Viện khoa học Giáo dục VN

		48		VP Bộ

		49		Dự án phát triển GD THCS II

		50		Dự án phát triển GD THPT

		51		Dự án GD tiểu học cho TE có HCKK

		52		DA phát triển GV THPT và TCCN

		53		DA phát triển GD THCS vùng KK nhất

		54		DA xây dựng trường Đại học Việt Đức

		55		DA xây dựng trường ĐH KH &CN Hà Nội
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